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1 20177002 Cao Hà Phúc Duy 9.39 Xuất sắc Khá Khá 1,350,000 3.5 4,725,000

2 21177026 Phan Nguyễn Ngọc Diệp 9.13 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 3.5 5,197,500

3 22177008 Huỳnh Thị Kim Hạnh 8.46 Giỏi Tốt Giỏi 2,365,000 3.5 8,277,500

4 22177024 Trầm Đặng Minh Sơn 8.48 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,365,000 3.5 8,277,500

5 23177005 Nguyễn Hoàng Minh 9.73 Xuất sắc Khá Khá 2,150,000 3.5 7,525,000

6 23177010 Nghiêm Võ Hạ Vy 9.01 Xuất sắc Tốt Giỏi 2,365,000 3.5 8,277,500
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